PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ
  TRƯỜNG TIỂU HỌC AMA KHÊ

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2019 – 2020
MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 5
(Thời gian làm bài: 80 phút) 

A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: ( 10 điểm)
1. Đọc thành tiếng: ( 3 điểm)
Học sinh bốc thăm và đọc một đoạn trong các bài tập đọc đã học (từ tuần 9 đến tuần 17) và trả lời 1 câu hỏi về nội dung đoạn đọc do giáo viên đưa ra.
2. Đọc hiểu văn bản và kiến thức tiếng việt: (7 điểm)
Đọc thầm đoạn văn sau, trả lời các câu hỏi và làm bài tập:
                                                  CẢNH ĐÔNG CON
Mẹ con bác Lê ở một căn nhà cuối phố, một căn nhà cũng lụp xụp như những căn nhà khác, có mỗi một chiếc giường nan đã gãy nát. Mùa rét thì rải ổ rơm đầy nhà, mẹ con cùng nằm ngủ trên đó. Từ sáng sớm tinh sương, mùa nóng cũng như mùa rét, bác ta phải trở dậy đi làm mướn cho những người có ruộng trong làng. Những ngày có người mướn, tuy bác phải làm vất vả, nhưng chắc chắn buổi tối được mấy bát gạo và mấy đồng xu về nuôi lũ con đói đợi ở nhà. Đó là những ngày sung sướng. Nhưng đến mùa rét, khi các ruộng kia đã gặt rồi, cánh đồng chỉ còn trơ cuống rạ, bác Lê lo sợ vì không ai mướn làm việc gì nữa. Thế là cả nhà chịu đói. Mấy đứa nhỏ nhất khóc lả đi mà không có cái ăn. Dưới manh áo rách nát, thịt chúng nó thâm tím lại vì rét. Bác Lê ôm lấy con trong ổ rơm lấy cái hơi ấm của mình ấp ủ cho nó.      
Hai thằng con lớn thì từ sáng đã ra cánh đồng kiếm con cua, con ốc hay đi mót những bông lúa còn sót lại trong khe ruộng. Thật là sung sướng, nếu chúng đem về được một lượm, trong những ngày may mắn. Vội vàng bác Lê đẩy con ra lấy bó lúa để dưới chân vò nát, vét hột thóc, giã lấy gạo. Rồi một bữa cơm lúc buổi tối giá rét, mẹ con xúm quanh nồi, trong khi bên ngoài gió lạnh rít qua mái tranh.  
                                                                                                              Thạch Lam
		Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C, D đặt trước các câu trả lời đúng sau: 
Câu 1.(0,5 điểm) Bác Lê kiếm sống bằng cách nào?   M1
A.  Đi làm ruộng		                 B.  Đi trông trẻ	
C.  Đi xin ăn                                      D.  Đi làm mướn
Câu 2.(0,5 điểm) Căn nhà mẹ con bác Lê ở được miêu tả như thế nào?    M1
         	A. Một căn nhà cũng lụp xụp như những căn nhà khác.
         	B. Một căn nhà cuối phố khang trang có đầy đủ tiện nghi
         	C. Một căn nhà mới xây còn thơm mùi vôi vữa
         	D. Một căn nhà tranh ở một làng quê xa xôi
Câu 3.(0,5 điểm) Nguyên nhân dẫn đến nhà bác Lê nghèo đói là gì?   M2
         	A. Bác Lê lười lao động, do không có ruộng
         	B. Gia đình không có ruộng, nhà đông con
         	C. Do hạn hán kéo dài lũ lụt triền miên
         	D Các con của bác Lê bị đau ốm, tàn tật
Câu 4.(0,5 điểm) Câu nào sau đây nói không đúng về bác Lê?  M2
        		A. Bác Lê luôn chăm chỉ đi làm để nuôi các con.
         	B. Bác Lê bị bệnh nên mùa rét không đi làm được.
         	C. Bác Lê làm lụng vất vả mùa rét cũng như mùa nóng
         	D. Bác Lê nghèo không có ruộng vườn chỉ đi làm mướn
Câu 5.(0,5 điểm) Từ in nghiêng trong câu sau đây được thay thế bằng từ nào? M1
                            Chúng em bảo vệ môi trường sạch đẹp.
A. Vẽ tranh               B. Tô màu                C. Giữ gìn               D. Phá hoại
Câu 6.(0,5 điểm) Trong các câu sau đây câu nào không phải là câu ghép? M2
A. Em được mọi người yêu mến vì em chăm ngoan , học giỏi
B. Vì em chăm ngoan học giỏi nên được mọi người yêu mến
C. Em muốn được mọi người yêu mến nên em chăm ngoan học giỏi
D. Nhờ chăm ngoan học giỏi mà em được mọi người yêu mến
       Câu 7.(1 điểm) Nội dung chính của bài văn là gì? Hãy viết câu trả lời của em:  M3
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
       Câu 8.(1 điểm) Nhân vật chính trong văn bản trên là ai? Em cảm nhận  như thế nào về nhân vật đó?  M4
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Câu 9.(1 điểm) Xác định các nghĩa của từ “quả” trong những cách dùng sau đây:
Cây hồng rất sai quả. Mỗi người có một quả tim. Quả đất quay xung quanh mặt trời.                          
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
Câu 10.(1 điểm) Hãy viết 2-3 câu văn  tả con đường từ nhà em đến trường. Trong đó có sử dụng từ ngữ gợi tả.    M4
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)
[bookmark: _GoBack]1. Chính tả: (3 điểm)  
			Nghe - viết bài:  Ngõ Tràng An
Có một nổi nhớ khác, một niềm vui khác. Khi lòng ngổ ngang, khi trí không yên ổn, cần một nơi tĩnh lặng mà trầm tư, suy nghĩ và hồi tưởng hay kiếm tìm với lòng minh…có ngõTràng An kia. Cái ngõ mang tên rất xa xôi như thời gian, như hoài niệm với ngôi chùa cổ gần như bị lãng quên giữa phố phường. Nó hiện hữu đấy. Tràng An không còn là kinh đô , là thành đô nhưng ngõ Tràng An vẫn gợi trong lòng bao vang bóng một thời
                                                                                       Băng Sơn
	2. Tập làm văn: (7 điểm)
Đề bài: Em hãy tả một người thân (ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em,...) của em.





HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5A

A. KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
1. Đọc thành tiếng: (3 điểm) 
 Giáo viên đánh giá, cho điểm  đọc thành tiếng dựa vào những yêu cầu sau:
    	- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu ( không quá 1 phút): 0,5 điểm. (Đọc từ trên 1 phút – 2 phút: 0,25 điểm; đọc quá 2 phút: 0 điểm)
    	- Đọc đúng tiếng, đúng từ, trôi chảy, lưu loát: 1 điểm. (Đọc sai từ 2 đến 4 tiếng: 0,5 điểm; đọc sai 5 tiếng trở lên: 0 điểm )
    	- Ngắt nghỉ hơi ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 0,5 điểm. (Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 2 – 3 chỗ: 0,25 điểm; ngắt nghỉ hơi không đúng từ 4 chỗ trở lên: 0 điểm).
    	- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc : 1điểm. (Trả lời chưa đầy đủ hoặc diễn đạt chưa rõ ràng: 0,5 điểm ; trả lời sai hoặc không trả lời được : 0 điểm)
2. Đọc hiểu văn bản và kiến thức tiếng việt: (7 điểm)
Câu 1.  Khoanh vào   D.  (0,5 điểm)    M1
Câu 2.  Khoanh vào   A.  (0,5 điểm)    M1
Câu 3.  Khoanh vào     B.   (0,5 điểm)     M2
Câu 4.  Khoanh vào   B.   (0,5 điểm)    M2
Câu 5.  Khoanh vào   C.   (0,5 điểm)    M1
Câu 6.  Khoanh vào   B.   (0,5 điểm)    M2
Câu 7.(1 điểm) Gia cảnh nghèo túng , đói khổ của nhà mẹ Lê    M3
Câu 8.(1 điểm) Nhân vật chính trong văn bản trên là bác Lê. Đó là một người phụ nữ cực khổ song giàu tình thương con, chịu thương chịu khó     M4
Câu 9.(1 điểm)     M3
 	Quả chỉ bộ phận của cây khi cây đâm hoa kết trái
 	Quả là một danh từ đo đếm chỉ số lượng
 	Quả chỉ một vật thể ở dạng rắn
Câu 10.(1 điểm)      M4  
VD:  - Con đường từ nhà đến trường rất đẹp và đơn giản.
      	         - Con đường từ nhà đến trường rất ngoằn ngoèo và khúc khuỷu.
                   - Con đường từ nhà đến trường có nhiều ổ gà.

B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)
1. Chính tả nghe - viết: (3 điểm) 
  Viết và trình bài bài chính tả đúng quy định, chữ viết đều nét, ghi dấu thanh đúng quy tắc trong đoạn văn ( 3 điểm)
      	Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai lẫn phụ âm đầu hoặc vần, dấu thanh; không viết hoa đúng quy định), trừ 0,25 điểm.
2. Tập làm văn: (7 điểm) 
a. Yêu cầu của đề: Tả một người thân
b. Thang điểm:
 - Mở bài: (1 điểm)
- Thân bài: (3 điểm) (Trong đó: Nội dung (1,5 điểm); Kĩ năng (1, điểm); Cảm xúc (0,5 điểm)
- Kết bài: (1 điểm ) 
- Chữ viết, chính tả (0,5 điểm) - Dùng từ đặt câu (0,5 điểm) - Sáng tạo (1 điểm)
*Lưu ý: Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt hoặc chữ viết .....

                                                                             An Lạc, ngày 19  tháng 12 năm 2019
Duyệt của TKT                        Duyệt của BGH	                 Người ra đề


	       Lê Thị Mai Khanh


















	MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA LỚP 5 MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI KÌ I

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	CHỦ ĐỀ
	MỨC 1
	MỨC 2
	MỨC 3
	MỨC 4
	TỔNG

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	 

	1
	Đọc hiểu văn bản:                                                                                         - Xác định được hình ảnh, nhân vật, chi tiết có ý nghĩa trong bài đọc.
- Hiểu nội dung của bài đọc, hiểu ý nghĩa của bài đọc.
- Biết nhận xét về nhân vật trong bài đọc.
- Nhận biết được hình ảnh, nhân vật hoặc chi tiết trong bài đọc; biết liên hệ những điều đọc được với bản thân và thực tế.
	Số câu
	2
	 
	2
	 
	 
	1
	 
	1
	6

	
	
	Câu số 
	1,2 
	 
	 2,4
	 
	 
	7 
	 
	 8
	 

	
	
	Số điểm
	1
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	1
	4

	2
	Kiến thức Tiếng Việt:                                                                                   - Hiểu được nghĩa và sử dụng được một số từ ngữ thuộc các chủ điểm đã học.
- Sử dụng được câu ghép và cách nối các vế câu ghép.
- Bước đầu cảm nhận được cái hay của những câu văn giàu cảm xúc, gợi tả, gợi cảm để viết được những câu văn hay.
	Số câu
	1
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	1
	4

	
	
	Câu số 
	 5
	 
	 6
	 
	 
	 9
	 
	 10
	 

	
	
	Số điểm
	0,5
	 
	0,5
	 
	 
	1
	 
	1
	3

	Tổng số câu
	3
	 
	3
	 
	 
	2
	 
	2
	10

	Tổng số điểm
	1,5
	 
	1,5
	 
	 
	2
	 
	2
	7







	
TRƯỜNG TH  AMA KHÊ
Họ và tên:………………......……
Lớp:  .............
	Thứ …. ngày …. tháng 12 năm 2019
     ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
               NĂM HỌC: 2019 - 2020
    MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 5
  Thời gian làm bài: 40 phút

	            Điểm

	Lời phê của giáo viên
…………………………………..………………………………..
……………………………………………………………………



A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: ( 10 điểm)
1. Đọc thành tiếng: ( 3 điểm)
Học sinh bốc thăm và đọc một đoạn trong các bài tập đọc đã học (từ tuần 9 đến tuần 17) và trả lời 1 câu hỏi về nội dung đoạn đọc do giáo viên đưa ra.
2. Đọc hiểu văn bản và kiến thức tiếng việt: (7 điểm)
Đọc thầm đoạn văn sau, trả lời các câu hỏi và làm bài tập:
                                                  CẢNH ĐÔNG CON
Mẹ con bác Lê ở một căn nhà cuối phố, một căn nhà cũng lụp xụp như những căn nhà khác, có mỗi một chiếc giường nan đã gãy nát. Mùa rét thì rải ổ rơm đầy nhà, mẹ con cùng nằm ngủ trên đó. Từ sáng sớm tinh sương, mùa nóng cũng như mùa rét, bác ta phải trở dậy đi làm mướn cho những người có ruộng trong làng. Những ngày có người mướn, tuy bác phải làm vất vả, nhưng chắc chắn buổi tối được mấy bát gạo và mấy đồng xu về nuôi lũ con đói đợi ở nhà. Đó là những ngày sung sướng. Nhưng đến mùa rét, khi các ruộng kia đã gặt rồi, cánh đồng chỉ còn trơ cuống rạ, bác Lê lo sợ vì không ai mướn làm việc gì nữa. Thế là cả nhà chịu đói. Mấy đứa nhỏ nhất khóc lả đi mà không có cái ăn. Dưới manh áo rách nát, thịt chúng nó thâm tím lại vì rét. Bác Lê ôm lấy con trong ổ rơm lấy cái hơi ấm của mình ấp ủ cho nó.      
Hai thằng con lớn thì từ sáng đã ra cánh đồng kiếm con cua, con ốc hay đi mót những bông lúa còn sót lại trong khe ruộng. Thật là sung sướng, nếu chúng đem về được một lượm, trong những ngày may mắn. Vội vàng bác Lê đẩy con ra lấy bó lúa để dưới chân vò nát, vét hột thóc, giã lấy gạo. Rồi một bữa cơm lúc buổi tối giá rét, mẹ con xúm quanh nồi, trong khi bên ngoài gió lạnh rít qua mái tranh.  
                                                                                                             Thạch Lam


	  Em hãy khoanh tròn vào chữ cái A, B, C, D đặt trước các câu trả lời đúng sau: 
Câu 1.(0,5 điểm) Bác Lê kiếm sống bằng cách nào?   
A.  Đi làm ruộng		                 B.  Đi trông trẻ	
C.  Đi xin ăn                                      D.  Đi làm mướn
Câu 2.(0,5 điểm) Căn nhà mẹ con bác Lê ở được miêu tả như thế nào?    
         	A. Một căn nhà cũng lụp xụp như những căn nhà khác.
         	B. Một căn nhà cuối phố khang trang có đầy đủ tiện nghi
         	C. Một căn nhà mới xây còn thơm mùi vôi vữa
         	D. Một căn nhà tranh ở một làng quê xa xôi
Câu 3.(0,5 điểm) Nguyên nhân dẫn đến nhà bác Lê nghèo đói là gì?   
         	A. Bác Lê lười lao động, do không có ruộng
         	B. Gia đình không có ruộng, nhà đông con
         	C. Do hạn hán kéo dài lũ lụt triền miên
         	D Các con của bác Lê bị đau ốm, tàn tật
Câu 4.(0,5 điểm) Câu nào sau đây nói không đúng về bác Lê?  
        		A. Bác Lê luôn chăm chỉ đi làm để nuôi các con.
         	B. Bác Lê bị bệnh nên mùa rét không đi làm được.
         	C. Bác Lê làm lụng vất vả mùa rét cũng như mùa nóng
         	D. Bác Lê nghèo không có ruộng vườn chỉ đi làm mướn
Câu 5.(0,5 điểm) Từ in nghiêng trong câu sau đây được thay thế bằng từ nào? 
                            Chúng em bảo vệ môi trường sạch đẹp.
A. Vẽ tranh               B. Tô màu                C. Giữ gìn               D. Phá hoại
Câu 6.(0,5 điểm) Trong các câu sau đây câu nào không phải là câu ghép? 
A. Em được mọi người yêu mến vì em chăm ngoan , học giỏi
B. Vì em chăm ngoan học giỏi nên được mọi người yêu mến
C. Em muốn được mọi người yêu mến nên em chăm ngoan học giỏi
D. Nhờ chăm ngoan học giỏi mà em được mọi người yêu mến   
Câu 7.(1 điểm) Nội dung chính của bài văn là gì? Hãy viết câu trả lời của em:  
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
       Câu 8.(1 điểm) Nhân vật chính trong văn bản trên là ai? Em cảm nhận  như thế nào về nhân vật đó?  
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Câu 9.(1 điểm) Xác định các nghĩa của từ “quả” trong những cách dùng sau đây:
Cây hồng rất sai quả. Mỗi người có một quả tim. Quả đất quay xung quanh mặt trời.                       
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
 ...........................................................................................................................................
Câu 10.(1 điểm) Hãy viết 2-3 câu văn  tả con đường từ nhà em đến trường. Trong đó có sử dụng từ ngữ gợi tả
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................




